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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Đắk Nông, ngày    tháng 3 năm 2023    
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

ngành y tế năm 2022 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 
 

 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 

11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND, ngày 04/7/2017 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND, ngày 20/1/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp 

lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Kế hoạch số 225/KH-SYT ngày 30/11/2022 của Sở Y tế về tuyển 

dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2022 bằng phương thức xét tuyển 

cạnh tranh; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế 

năm 2022 tại Báo cáo số 32/BC - HĐTD ngày 23/3/2023 về báo cáo kết quả 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1: Phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế 

năm 2022 đối với 193 thí sinh, cụ thể như sau: 
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(Có Danh sách số 1, Danh sách số 2 và Danh sách số 3 đính kèm) 

Điều 2: Giao Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tham mưu thực hiệc các thủ 

tục tuyển dụng viên chức theo quy định hiện hành.  

Giao Giám đốc các đơn vị sự nghiệp có thí sinh trúng tuyển trực tiếp ký 

các Quyết định phân công công việc, Quyết định cử người hướng dẫn tập sự 

(nếu có) và ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định hiện hành đối với các 

thí sinh trúng tuyển theo phân cấp. 

 Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở Y tế; Giám đốc các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thí sinh có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Sở Nội vụ (báo cáo); 

- Trung tâm KSBT (đăng trên Website ngành); 

- Lưu VT, TCCB (Ho-10 bản giấy). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Trần Quang Hào 
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DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 

(Kèm theo Quyết định số:……/QĐ-SYT, ngày …./3/2023) 

Đơn vị: Trung tâm Y tế Đắk G’Long 

Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh Dân tộc 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

dự tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

1 
Cao Thanh 

Hiếu 
12/3/1977 Kinh 

Kỹ sư 

thực 

hành 

thiết bị 

điện tử y 

tế 

ĐGL8 

(HĐNN09) 

Bộ đội 

xuất ngũ 

Khoa 

Dược - 

TTB-

VTYT 

TTYT 

Đắk 

G'Long 
75 2.5 77.5 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

2 Vũ Thị Linh 10/01/1990 Kinh 
Dược sĩ 

đại học 

ĐGL10 

(HĐNN03) 
  

Khoa 

YTCC 

và Dinh 

dưỡng - 

ATTP 

TTYT 

Đắk 

G'Long 

67.5   67.5 1 chỉ tiêu 
Trúng 

tuyển 

3 Ma Văn Sinh 06/7/1995 Mông 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

ĐGL13 

(HĐNN07) 

là người 

DTTS 

Khoa 

Nội - Nhi 

- Nhiễm 

TTYT 

Đắk 

G'Long 
65 5 70 

2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

4 H'Bim 25/02/1989 Mạ 

Đại học 

điều 

dưỡng 

ĐGL13 

(HĐNN07) 

là người 

DTTS 

Khoa 

Nội - Nhi 

- Nhiễm 

TTYT 

Đắk 

G'Long 
65 5 70 

Trúng 

tuyển 

Dánh sách số 1 
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Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh Dân tộc 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

dự tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

5 Ka Thônh 18/7/1991 Kơ Ho 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng đa 

khoa 

ĐGL16 

(HĐNN14) 

là người 

DTTS 

Trạm Y 

tế xã Đắk 

Plao 

TTYT 

Đắk 

G'Long 
53.5 5 58.5 

1 chỉ tiêu 

Không 

trúng 

tuyển 

6 
Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 
28/8/1992 Kinh 

Đại học 

điều 

dưỡng 

ĐGL16 

(HĐNN14) 

Đội viên 

thanh 

niên 

xung 

phong 

tham gia 

Dự án 

"Tăng 

cường 

Tri thức 

trẻ tình 

nguyện 

đến công 

tác tại 

các khu 

Kih tế 

Quốc 

phòng 

giai đoạn 

2010-

2020" 

Trạm Y 

tế xã Đắk 

Plao 

TTYT 

Đắk 

G'Long 
78 2.5 80.5 

Trúng 

tuyển 

7 
Nguyễn Thị 

Ký 
27/7/1995 Kinh 

Cử nhân 

y tế công 

cộng 

ĐGL17 

(HĐNN18) 
  

Trạm Y 

tế xã 

Quảng 

Sơn 

TTYT 

Đắk 

G'Long 
73.5   73.5 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 
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DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 

(Kèm theo Quyết định số:……/QĐ-SYT, ngày …./3/2023) 

Đơn vị: Trung tâm Y tế Tuy Đức 

Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh Dân tộc 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

dự tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

1 
Nguyễn Thị 

Phương Anh 
05/6/1997 kinh 

Dược sĩ 

đại học 

TĐ1 

(HĐNN09) 
  

Khoa 

Dược - 

TTB-

VTYT 

Trung 

tâm Y tế 

Tuy 

Đức 

73   73 
1 chỉ 

tiêu 

Trúng 

tuyển 

2 
Phạm Văn 

Huy 
10/7/1990 Kinh  

Cử nhân 

Kế toán 

TĐ5 

(HTPV02) 

con 

bệnh 

binh 

Phòng 

Hành 

chính - 

Kế toán  

Trung 

tâm Y tế 

Tuy 

Đức 

75 5 80 
1 chỉ 

tiêu 

Trúng 

tuyển 

3 
Hoàng Thị 

Hằng 
15/05/1995 Kinh  

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

thực 

hành 

TĐ7 

(HĐNN07) 
  

Khoa KB 

- HSCC 

Trung 

tâm Y tế 

Tuy Đức 
60   60 

1 chỉ 

tiêu 

Không 

trúng 

tuyển 

4 
Diệp Thị Anh 

Thư 
10/9/1998 Kinh 

Đại học 

điều 

dưỡng 

TĐ7 

(HĐNN07)  

Khoa KB 

- HSCC 

Trung 

tâm Y tế 

Tuy Đức 
80 

 
80 

Trúng 

tuyển 
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DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 

(Kèm theo Quyết định số:……/QĐ-SYT, ngày …./3/2023) 

Đơn vị: Trung tâm Y tế Krông Nô 

Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh Dân tộc 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

1 
Nguyễn 

Thu Loan 
03/12/1990 Kinh  

Cử nhân 

điều 

dưỡng  

KR01 

(HĐNN07) 
  

Khoa 

Khám liên 

chuyên 

khoa  

Trung tâm 

Y tế Krông 

Nô 
75   75 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

2 
Đặng Anh 

Vũ  
12/01/1994 Kinh 

Bác sĩ đa 

khoa 

KR02 

(HĐNN05) 
  

Khoa 

HSCC nội 

nhi nhiễm 

Trung tâm 

Y tế Krông 

Nô 
72.75   72.75 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

3 
Lê Thị Mỹ 

Linh  
26/3/1996 Kinh 

Bác sĩ đa 

khoa 

KR03 

(HĐNN05) 
  

Khoa 

Ngoại 

tổng hợp 

Trung tâm 

Y tế Krông 

Nô 
69   69 

2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

4 
Nguyễn 

Thị Hiền 
04/6/1998 Kinh 

Bác sĩ đa 

khoa 

KR03 

(HĐNN05) 
  

Khoa 

Ngoại 

tổng hợp 

Trung tâm 

Y tế Krông 

Nô 
77.5   77.5 

Trúng 

tuyển 

5 

Nguyễn 

Thị Bích 

Ngọc  

06/9/1997 Kinh 
Dược sĩ 

đại học  

KR04 

(HĐNN15) 
  

TYT xã 

Quảng 

Phú 

Trung tâm 

Y tế 

Krông Nô 

80   80 1 chỉ tiêu 
Trúng 

tuyển 

6 
Trần Thị 

Kim Chi 
24/9/1996 Kinh 

Dược sĩ 

đại học  

KR05 

(HĐNN15) 
  

TYT xã 

Đức 

Xuyên  

Trung tâm 

Y tế 

Krông Nô 

90   90 1 chỉ tiêu 
Trúng 

tuyển 
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Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh Dân tộc 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

7 
Ngô Thị 

Ngọc 
08/02/1984 Kinh 

Cao 

đẳng 

thực 

hành 

dược 

KR05 

(HĐNN15) 
  

Trạm Y 

tế xã Đức 

Xuyên  

Trung tâm 

Y tế 

Krông Nô 

60   60 

Không 

trúng 

tuyển 

8 
Lê Thị Mỹ 

Hương 
04/7/1990 Kinh 

Cao đẳng 

điểu 

dưỡng 

phụ sản 

KR06 

(HĐNN16) 
  

Trạm Y tế 

xã Đức 

Xuyên  

Trung tâm 

Y tế Krông 

Nô 
80   80 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 
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DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 

(Kèm theo Quyết định số:……/QĐ-SYT, ngày …./3/2023) 

Đơn vị: Trung tâm Y tế Đắk Song 

Stt 
Họ tên 

thí sinh 
Ngày sinh Dân tộc 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

1 

Vũ Thị 

Minh 

Thúy 

18/09/1991 Kinh 

Cao 

đẳng kế 

toán 

ĐS1 

(HTPV02) 
  

Phòng 

TCHC - 

KT 

Trung 

tâm Y tế 

Đắk 

Song 

65   65 1 chỉ tiêu 
trúng 

tuyển 

2 

Trần Thị 

Kim 

Loan 

17/6/1996 Kinh 
Bác sĩ đa 

khoa 

ĐS2 

(HTPV03) 
  

Phòng 

KHNV và 

TTB 

Trung 

tâm Y tế 

Đắk 

Song 

79.5   79.5 1 chỉ tiêu 
trúng 

tuyển 

3 

Trương 

Hoàng 

Ngọc Mỹ 

27/8/1997 Kinh 
Bác sĩ đa 

khoa 

ĐS3 

(HĐNN05) 
  

Khoa 

KSBT và 

HIV/AIDS 

Trung 

tâm Y tế 

Đắk 

Song 

78.5   78.5 1 chỉ tiêu 
trúng 

tuyển 

4 

Trương 

Lê Bích 

Trâm 

06/4/1993 Kinh 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

ĐS4 

(HĐNN07) 
  

Khoa 

KSBT và 

HIV/AIDS 

Trung 

tâm Y tế 

Đắk 

Song 

96   96 1 chỉ tiêu 
trúng 

tuyển 
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Stt 
Họ tên 

thí sinh 
Ngày sinh Dân tộc 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

5 
Điểu Thị 

Thuyền 
26/11/1998 M nông 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

ĐS4 

(HĐNN07) 

là người 

DTTS 

Khoa 

KSBT và 

HIV/AIDS 

Trung 

tâm Y tế 

Đắk 

Song 

59.5 5 64.5 

không 

trúng 

tuyển 

6 
Đặng Thị 

Thu Hoài  
20/11/1999 Kinh 

Cử nhân 

dinh 

dưỡng 

ĐS5 

(HĐNN02) 
  

Khoa 

YTCC 

dinh 

dưỡng và 

ATTP 

Trung 

tâm Y tế 

Đắk 

Song 

79   79 1 chỉ tiêu 
trúng 

tuyển 

7 
Lê Thị 

Ánh Tài 
01/01/1997 Kinh 

Bác sĩ đa 

khoa 

ĐS6 

(HĐNN05) 
  

Khoa 

Ngoại - 

CSSKSS 

và LCK 

Trung 

tâm Y tế 

Đắk 

Song 

60   60 1 chỉ tiêu 
trúng 

tuyển 

8 

Nguyễn 

Vũ Diệu 

Tiên 

19/01/1998 Kinh 
Dược sĩ 

đại học  

ĐS9 

(HĐNN09) 
  

Khoa 

Dược 

VTYT 

Trung 

tâm Y tế 

Đắk 

Song 

58   58 

1 chỉ tiêu 

trúng 

tuyển 

9 
Lâm Thị 

Hậu  
15/9/1994 Nùng 

Dược sĩ 

đại học  

ĐS9 

(HĐNN09) 

là người 

DTTS 

Khoa 

Dược 

VTYT 

Trung 

tâm Y tế 

Đắk 

Song 

52 5 57 

không 

trúng 

tuyển 

10 

Trần Thị 

Diệp 

Sương 

21/03/1995 Kinh 
Dược sĩ 

đại học  

ĐS10 

(HĐNN09) 
  

Khoa 

Dược 

VTYT 

Trung 

tâm Y tế 

Đắk 

Song 

61   61 1 chỉ tiêu 
trúng 

tuyển 
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Stt 
Họ tên 

thí sinh 
Ngày sinh Dân tộc 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

11 

Trần Thị 

Thúy 

Nga 

13/10/1987 Kinh 

Cử nhân 

xét 

nghiệm  

ĐS11 

(HĐNN10) 
  

Khoa Xét 

nghiệm và 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

Trung 

tâm Y tế 

Đắk 

Song 

77.5   77.5 1 chỉ tiêu 
trúng 

tuyển 

12 
Nông Thị 

Lâm  
29/7/1990 Tày  

Bác sĩ đa 

khoa 

ĐS12 

(HĐNN05) 

là người 

DTTS 

Khoa Nội 

nhi nhiễm 

Trung 

tâm Y tế 

Đắk 

Song 

69.5 5 74.5 1 chỉ tiêu 
trúng 

tuyển 

13 Y Oan  11/02/1992 M Nông  
Bác sĩ đa 

khoa 

ĐS14 

(HĐNN05) 

là người 

DTTS 

Khoa Hồi 

sức cấp 

cứu 

Trung 

tâm Y tế 

Đắk 

Song 

73 5 78 1 chỉ tiêu 
trúng 

tuyển 

14 

Nguyễn 

Thị Thúy 

Uyên  

01/01/2000 Kinh  

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

GMHS 

ĐS16 

(HĐNN07) 
  

Khoa Hồi 

sức cấp 

cứu 

Trung 

tâm Y tế 

Đắk 

Song 

80   80 1 chỉ tiêu 
trúng 

tuyển 

15 
Điểu 

Thắng 
10/8/1997 M nông 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

ĐS25 

(HĐNN14) 

là người 

DTTS 

Trạm Y tế 

Đắk 

NDrung 

Trung 

tâm Y tế 

Đắk 

Song 

68 5 73 1 chỉ tiêu 
trúng 

tuyển 

16 Y Cường 28/05/1991 M Nông  
Bác sĩ đa 

khoa 

ĐS26 

(HĐNN12) 

là người 

DTTS 

Trạm Y tế 

Đắk Môl 

Trung 

tâm Y tế 

Đắk 

Song 

83.5 5 88.5 1 chỉ tiêu 
trúng 

tuyển 
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DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 

(Kèm theo Quyết định số:……/QĐ-SYT, ngày …./3/2023) 

Đơn vị: Trung tâm Y tế Đắk R’Lấp 

Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

1 
Nguyễn Thị 

Hạnh 
12/3/1993 

Cao đẳng kế 

toán 

ĐRL1 

(HTPV02) 
  

Phòng 

Hành 

chính - Kế 

toán 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
80   80 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

2 
Nguyễn Thị 

Thủy 
01/4/1983 

Cử nhân kế 

toán 

ĐRL2 

(HTPV02) 
  

Phòng 

Hành 

chính - Kế 

toán 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
90   90 

4 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

3 
Lê Văn 

Thành 
21/6/1990 

Cử nhân kế 

toán 

ĐRL2 

(HTPV02) 
  

Phòng 

Hành 

chính - Kế 

toán 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
60   60 

Không 

trúng 

tuyển 

4 
Phạm Thị 

Thanh Thảo 

01/11/199

7 

Cử nhân kế 

toán 

ĐRL2 

(HTPV02) 
  

Phòng 

Hành 

chính - Kế 

toán 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
90   90 

Trúng 

tuyển 

5 
Phạm Ngọc 

Diễm 

21/10/199

1 

Cử nhân kế 

toán 

ĐRL2 

(HTPV02) 

 Con 

thương 

binh 4/4 

Phòng 

Hành 

chính - Kế 

toán 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
90 5  95 

Trúng 

tuyển 



10 

 

 

Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

6 
Nguyễn Thị 

Vân 
28/6/1988 

Cử nhân kế 

toán 

ĐRL2 

(HTPV02) 
  

Phòng 

Hành 

chính - Kế 

toán 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
60   60 

Không 

trúng 

tuyển 

7 
Nguyễn Thị 

Tường Vi 

10/10/198

7 

Cử nhân kế 

toán 

ĐRL2 

(HTPV02) 
  

Phòng 

Hành 

chính - Kế 

toán 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
85   85 

Trúng 

tuyển 

8 
Nguyễn Thị 

Diễm Mi 
09/9/1990 

Cử nhân Cao 

đẳng hộ sinh 

ĐRL4 

(HTPV03) 
  

Phòng Kế 

hoạch - 

Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
84   84 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

9 
Đoàn Ánh 

Dương 
14/8/1995 

Cao đẳng 

ngành hệ 

thống thông 

tin quản lý 

ĐRL5 

(HTPV04) 

Con 

thương 

binh 

Phòng Kế 

hoạch - 

Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
91.5 5 96.5 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

10 Phạm Thị Loan 15/6/1993 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

ĐRL6 

(HTPV03) 
  

Phòng Kế 

hoạch - 

Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
75   75 

2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

11 
Nguyễn Thị 

Thu Hà 
07/3/1992 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

ĐRL6 

(HTPV03) 
  

Phòng Kế 

hoạch - 

Nghiệp vụ - 

Điều dưỡng 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
75   75 

Trúng 

tuyển 

12 
Nguyễn Hoài 

Nam 
15/4/1994 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

ĐRL7 

(HĐNN02) 
  

Khoa Y tế 

công cộng 

và dinh 

dưỡng 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
63.5   63.5 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 
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Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

13 
Mai Huyền 

Trang 
06/9/1994 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

ĐRL8 

(HĐNN07) 
  

Khoa 

Khám - 

Liên 

chuyên 

khoa 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
65   65 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

14 Phạm Thị Vui 03/12/1994 Bác sĩ đa khoa 
ĐRL9 

(HĐNN05) 
  

Khoa 

Khám - 

Liên 

chuyên 

khoa 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
80.5   80.5 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

15 
Trần Thị 

Thanh Trúc 
02/2/1993 

Cử nhân điều 

dưỡng sản phụ 

khoa 

ĐRL10 

(HĐNN08) 
  

Khoa 

Khám - 

Liên 

chuyên 

khoa 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
65   65 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

16 
Lê Thị Tố 

Uyên 
10/4/1996 Bác sĩ đa khoa 

ĐRL12 

(HĐNN05) 
  

Khoa 

HSCC 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
79   79 2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

17 
Hoàng Kinh 

Quốc 
26/9/1991 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

ĐRL13 

(HĐNN07) 

là người 

DTTS 

Khoa 

HSCC 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
80 5 85 

6 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

18 
Nguyễn Thị 

Nhàn 
02/6/1991 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

ĐRL13 

(HĐNN07) 
  

Khoa 

HSCC 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
75   75 

Trúng 

tuyển 

19 Lê Minh Tài 25/6/1995 
Cử nhân điều 

dưỡng 

ĐRL13 

(HĐNN07) 
  

Khoa 

HSCC 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
85   85 

Trúng 

tuyển 

20 
Phạm Thị Thu 

Thảo 
13/5/1989 

Cử nhân điều 

dưỡng 

ĐRL13 

(HĐNN07) 
  

Khoa 

HSCC 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
80   80 

Trúng 

tuyển 
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Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

21 Lê Thị Huệ 10/6/1989 
Cử nhân điều 

dưỡng 

ĐRL13 

(HĐNN07) 
  

Khoa 

HSCC 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
75   75 

Trúng 

tuyển 

22 Điểu Hậu 04/5/1996 
cao đẳng điều 

dưỡng 

ĐRL13 

(HĐNN07) 

là người 

DTTS 

Khoa 

HSCC 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
70 5 75 

Trúng 

tuyển 

23 
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như 
11/6/1997 Bác sĩ đa khoa 

ĐRL15 

(HĐNN05) 
  Khoa Nhi 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
80.5   80.5 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

24 
Lê Thị Thúy 

Nguyệt 
02/2/1989 

cử nhân điều 

dưỡng 

ĐRL16 

(HĐNN07) 

Con 

thương 

binh 

Khoa Nhi 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
59.5 5 64.5 

6 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

25 
Nguyễn Thị 

Thành Vi 
24/3/1995 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

ĐRL16 

(HĐNN07) 
  Khoa Nhi 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
56   56 

Trúng 

tuyển 

26 
Nguyễn Thị 

Khánh Linh 
10/11/1997 

cử nhân điều 

dưỡng 

ĐRL16 

(HĐNN07) 
  Khoa Nhi 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
57.5   57.5 

Trúng 

tuyển 

27 Hồ Thiên Lý 26/02/1995 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

ĐRL16 

(HĐNN07) 
  Khoa Nhi 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
80.5   80.5 

Trúng 

tuyển 

28 Lương Thị Lệ 25/7/1993 
Đại học điều 

dưỡng 

ĐRL16 

(HĐNN07) 
  Khoa Nhi 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
60   60 

Trúng 

tuyển 

29 
Nguyễn Lệ 

Thắm 
06/02/1990 

Đại học điều 

dưỡng 

ĐRL16 

(HĐNN07) 
  Khoa Nhi 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
64.5   64.5 

Trúng 

tuyển 

30 Ngô Thị Trang 24/3/1996 
Đại học điều 

dưỡng 

ĐRL18 

(HĐNN05) 
  

Khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
84.5   84.5 3 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 
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Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

31 
Nguyễn Thị 

Lành 
28/4/1993 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

ĐRL18 

(HĐNN05) 
  

Khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
77   77 

Trúng 

tuyển 

32 
Trần Thị Diễm 

Kiều 
07/01/1994 

Cao đẳng thực 

hành ngành 

điều dưỡng 

ĐRL18 

(HĐNN05) 
  

Khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
65   65 

Trúng 

tuyển 

33 Hồ Sỹ Thành 02/6/1994 

Cao đẳng điều 

dưỡng gây mê 

hồi sức 

ĐRL19 

(HĐNN07) 
  

Khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
71.5   71.5 

2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

34 Thị Diêm 28/4/1997 

Đại học điều 

dưỡng chuyên 

ngành gây mê 

hồi sức 

ĐRL19 

(HĐNN07) 

là người 

DTTS 

Khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
80.5 5 85.5 

Trúng 

tuyển 

35 
Trần Thị 

Thanh Quyên 
10/5/1995 Bác sĩ đa khoa 

ĐRL21 

(HĐNN05) 
  

Khoa 

CSSKSS 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
80   80 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

36 
Giang Thị 

Thanh 
14/02/1995 

cao đẳng hộ 

sinh 

ĐRL22 

(HĐNN08) 
  

Khoa 

CSSKSS 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
86   86 

2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

37 
Nguyễn Thị 

Trinh 
18/10/1990 

cao đẳng hộ 

sinh 

ĐRL22 

(HĐNN08) 
  

Khoa 

CSSKSS 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
75   75 

Trúng 

tuyển 

38 
Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền 
15/8/1998 

Dược sĩ đại 

học 

ĐRL23 

(HĐNN09) 
  

Khoa 

Dược - 

TTB- Vật 

tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
85   85 5 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 
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Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

39 
Trương Thị 

Minh Thảo  

07/12/199

3 

Dược sĩ đại 

học 

ĐRL23 

(HĐNN09) 
  

Khoa 

Dược - 

TTB- Vật 

tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
77.5   77.5 

Trúng 

tuyển 

40 
Đặng Quốc 

Tuấn 
22/6/1985 

Dược sĩ đại 

học 

ĐRL23 

(HĐNN09) 
  

Khoa 

Dược - 

TTB- Vật 

tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
65.5   65.5 

Không 

trúng 

tuyển 

41 
Nguyễn Thị 

Thanh Thùy 
10/9/1998 

Dược sĩ đại 

học 

ĐRL23 

(HĐNN09) 
  

Khoa 

Dược - 

TTB- Vật 

tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
87.5   87.5 

Trúng 

tuyển 

42 
Trần Thị Như 

Ý 

01/01/199

6 

Dược sĩ đại 

học 

ĐRL23 

(HĐNN09) 
  

Khoa 

Dược - 

TTB- Vật 

tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
76.5   76.5 

Trúng 

tuyển 

43 
Nguyễn Thị 

Mai Trinh 
15/9/1996 

Dược sĩ đại 

học 

ĐRL23 

(HĐNN09) 
  

Khoa 

Dược - 

TTB- Vật 

tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
57.5   57.5 

Không 

trúng 

tuyển 

44 
Phạm Thị 

Ngọc Ánh 

22/02/199

9 

Dược sĩ đại 

học 

ĐRL23 

(HĐNN09) 
  

Khoa 

Dược - 

TTB- Vật 

tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
58.5   58.5 

Không 

trúng 

tuyển 

45 
Trần Vũ 

Quốc Vương 

06/11/199

9 

Dược sĩ đại 

học 

ĐRL23 

(HĐNN09) 
  

Khoa 

Dược - 

TTB- Vật 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
88.5   88.5 

Trúng 

tuyển 



15 

 

 

Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

tư y tế 

46 
Nguyễn Thị 

Thu Uyên 
01/3/1999 

Cao đẳng 

dược 

ĐRL24 

(HĐNN09) 
  

Khoa 

Dược - 

TTB- Vật 

tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
50   50 

3 chỉ tiêu 

Không 

trúng 

tuyển 

47 
Nguyễn Thị 

Yến 
23/6/1991 

Cao đẳng 

dược 

ĐRL24 

(HĐNN09) 
  

Khoa 

Dược - 

TTB- Vật 

tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
51.5   51.5 

Không 

trúng 

tuyển 

48 
Đoàn Thị 

Kim Liên 
20/7/2000 

Cao đẳng 

dược 

ĐRL24 

(HĐNN09) 
  

Khoa 

Dược - 

TTB- Vật 

tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
54.5   54.5 

Không 

trúng 

tuyển 

49 
Trần Thị Vân 

Anh 
17/9/1998 

Cao đẳng 

dược 

ĐRL24 

(HĐNN09) 
  

Khoa 

Dược - 

TTB- Vật 

tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
94   94 

Trúng 

tuyển 

50 
Huỳnh Thị 

Yến 
10/3/1999 

Cao đẳng 

dược 

ĐRL24 

(HĐNN09) 
  

Khoa 

Dược - 

TTB- Vật 

tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
91.5   91.5 

Trúng 

tuyển 

51 
Phạm Thị 

Thu Vân 

08/10/199

0 

Cao đẳng 

dược 

ĐRL24 

(HĐNN09) 
  

Khoa 

Dược - 

TTB- Vật 

tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
87   87 

Trúng 

tuyển 

52 
Lâm Quang 

Hiếu 
20/6/1991 

Cao đẳng 

dược 

ĐRL24 

(HĐNN09) 
  

Khoa 

Dược - 

Trung tâm 

Y tế Đắk 
65.5   65.5 

Không 

trúng 

tuyển 



16 

 

 

Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

TTB- Vật 

tư y tế 

R'Lấp 

53 Phan Thị Hợi 08/7/1995 
Cao đẳng 

dược 

ĐRL24 

(HĐNN09) 

Con 

thương 

binh loại 

4/4 

Khoa 

Dược - 

TTB- Vật 

tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
79 5 84 

Không 

trúng 

tuyển 

54 
Đặng Thị Thu 

Thảo 
14/7/1993 

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

hóa học 

ĐRL25 

(HĐNN09) 
  

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
74.5   74.5 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

55 Y Tu Lu 05/5/1983 Bác sĩ đa khoa 
ĐRL26 

(HĐNN05) 

là người 

DTTS 

Khoa XN-

CĐHA 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
59.5 5 64.5 

2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

56 
Lê Thị Mỹ 

Duyên 
27/8/1997 Bác sĩ đa khoa 

ĐRL26 

(HĐNN05) 
  

Khoa XN-

CĐHA 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
73.5   73.5 

Trúng 

tuyển 

57 
Nguyễn Thị 

Hồng Thắm 
10/11/1996 

Cử nhân xét 

nghiệm y học 

ĐRL27 

(HĐNN10) 
  

Khoa XN-

CĐHA 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
95.5   95.5 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

58 Lê Công Thái 12/10/1998 
Cao đẳng xét 

nghiệm y học 

ĐRL28 

(HĐNN10) 
  

Khoa XN-

CĐHA 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
75   75 

2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

59 
Trần Thị 

Thanh Giang 
29/2/1992 

Cao đẳng kỹ 

thuật viên xét 

nghiệm 

ĐRL28 

(HĐNN10) 
  

Khoa XN-

CĐHA 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
95   95 

Trúng 

tuyển 



17 

 

 

Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

60 
Trần Thị Mỹ 

Thuận 
20/9/1998 

Cao đẳng kỹ 

thuật xét 

ngiệm y học 

ĐRL28 

(HĐNN10) 
  

Khoa XN-

CĐHA 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
50   50 

Không 

trúng 

tuyển 

61 
Nguyễn Thị 

Huyên 
03/6/1994 

Cử nhân đại 

học kỹ thuật 

hình ảnh y học 

ĐRL29 

(HĐNN10) 
  

Khoa XN-

CĐHA 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
59   59 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

62 
Thạch  Bảo 

Quốc 
15/6/1990 

Cao đẳng kỹ 

thuật hình ảnh 

y học 

ĐRL30 

(HĐNN10) 

Là người 

DTTS 

Khoa XN-

CĐHA 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
64 5 69 

3 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

63 
Nguyễn Mạnh 

Lâm 
06/12/1990 

Cao đẳng kỹ 

thuật hình ảnh 

y học 

ĐRL30 

(HĐNN10) 
  

Khoa XN-

CĐHA 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
52.5   52.5 

Trúng 

tuyển 

64 
Phan Ngọc 

Nhật 
11/3/1997 

Cao đẳng kỹ 

thuật y học 

ĐRL30 

(HĐNN10) 
  

Khoa XN-

CĐHA 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
71.5   71.5 

Trúng 

tuyển 

65 Điểu Chiến 30/12/1993 Bác sĩ đa khoa 
ĐRL32 

(HĐNN05) 

ĐRL32 

(là người 

DTTS) 

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
81.5 5 86.5 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

66 
Nguyễn Thị 

Hường 
30/6/1991 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

ĐRL33 

(HĐNN07) 
  

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
80   80 4 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 



18 

 

 

Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

67 
Trương Tố 

Trinh 
22/8/1992 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

ĐRL33 

(HĐNN07) 
  

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
75   75 

Trúng 

tuyển 

68 
Đoàn Thị 

Huyền Trang 
25/8/1990 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

ĐRL33 

(HĐNN07) 
  

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
70   70 

Trúng 

tuyển 

69 
Trần Thị Lan 

Nhi 
02/9/1996 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

ĐRL33 

(HĐNN07) 
  

Khoa Nội - 

Truyền 

nhiễm 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
70   70 

Trúng 

tuyển 

70 Ngô Thị Thủy 19/9/1990 

Kỹ sự công 

nghệ môi 

trường 

ĐRL34 

(HĐNN11) 
  

Khoa Kiểm 

soát nhiễm 

khuẩn 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
96.5   96.5 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

71 Lý Văn Vần 01/6/1994 
Bác sĩ y học 

cổ truyền 

ĐRL36 

(HĐNN12) 

là người 

DTTS 

Trạm Y tế 

Nhân Cơ 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
78.5 5 83.5 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

72 
Lê Thị Thanh 

Tuyền 
10/2/1994 

Cao đẳng điều 

dưỡng 

ĐRL39 

(HĐNN14) 
  

Trạm Y tế 

xã Đạo 

Nghĩa 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

R'Lấp 
77   77 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

 

  



19 

 

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 

(Kèm theo Quyết định số:……/QĐ-SYT, ngày …./3/2023) 

Đơn vị: Trung tâm Y tế Đắk Mil 

Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh Dân tộc 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

1 
Trần Thị 

Bích Ngọc  
26/6/1995 Kinh 

Cử nhân 

luật kinh 

tế - Luật 

Kinh 

doanh 

ĐM1 

(HTPV01) 
  

Phòng 

Hành 

chính - 

Kế toán  

Trung 

tâm Y tế 

Đắk Mil 

90   90 1 chỉ tiêu 
Trúng 

tuyển 

2 
Phạm Thị 

Phượng 
20/01/1988 Kinh 

Cử nhân 

Kế toán 

ĐM2 

(HTPV02) 
  

Phòng 

Hành 

chính - 

Kế toán  

Trung 

tâm Y tế 

Đắk Mil 

90   90 1 chỉ tiêu 
Trúng 

tuyển 

3 
Trương Xuân 

Huyền  
01/9/1998 Kinh 

Bác sĩ đa 

khoa 

ĐM3 

(HĐNN05) 
  

Khoa 

Hồi sức 

cấp cứu 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

Mil 
80.5   80.5 

2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

4 
Lê Danh 

Thước 
10/02/1996 Kinh 

Bác sĩ đa 

khoa 

ĐM3 

(HĐNN05) 
  

Khoa 

Hồi sức 

cấp cứu 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

Mil 
68.5   68.5 

Không 

trúng 

tuyển 

5 
Trần Nữ 

Quỳnh Như 
05/10/1996 Kinh 

Bác sĩ đa 

khoa 

ĐM3 

(HĐNN05) 
  

Khoa 

Hồi sức 

cấp cứu 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

Mil 
70.5   70.5 

Trúng 

tuyển 



20 

 

 

Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh Dân tộc 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

6 
Vũ Trọng 

Thành  
02/11/1992 Kinh 

Đại học 

điều 

dưỡng 

ĐM4 

(HĐNN07) 
  

Khoa 

Hồi sức 

cấp cứu 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

Mil 
60   60 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

7 
Nguyễn Đồng 

Hới 
19/11/1994 Kinh 

Đại học 

điều 

dưỡng đa 

khoa  

ĐM5 

(HĐNN07) 
  

Khoa 

Ngoại 

tổng hợp 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

Mil 
60   60 

2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

8 
Phạm Thị Anh 

Thơ 
09/10/1991 Kinh 

Đại học 

điều 

dưỡng đa 

khoa  

ĐM5 

(HĐNN07) 
  

Khoa 

Ngoại 

tổng hợp 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

Mil 
81.5   81.5 

Trúng 

tuyển 

9 

Nguyễn 

Vương Hồng 

Nhung 

10/11/1995 Kinh 
Bác sĩ đa 

khoa 

ĐM6 

(HĐNN05) 
  

Khoa 

Nội nhi 

nhiễm 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

Mil 
74   74 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

10 
Phan Thị 

Hồng Nhung 
22/12/1996 Kinh 

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền 

ĐM7 

(HĐNN05) 
  

Khoa 

YHCT 

và 

PHCN 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

Mil 
65   65 

1 chỉ tiêu 

Không 

trúng 

tuyển 

11 
Nguyễn Tuấn 

Anh 
20/05/1994 Kinh 

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền 

ĐM7 

(HĐNN05) 
  

Khoa 

YHCT 

và 

PHCN 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

Mil 
65   65 

Không 

trúng 

tuyển 

12 Vy Thị Nga 23/06/1996 Nùng 

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền 

ĐM7 

(HĐNN05) 

là 

người 

DTTS 

Khoa 

YHCT 

và 

PHCN 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

Mil 
100 5 105 

Trúng 

tuyển 



21 

 

 

Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh Dân tộc 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

13 
Dương Thị 

Thu Phương 
04/5/1995 Kinh 

Dược sĩ 

đại học 

ĐM10 

(HĐNN15) 
  

Trạm Y 

tế Xã 

Đức 

Minh 

Trung 

tâm Y tế 

Đắk Mil 

53.5   53.5 

1 chỉ tiêu 

Không 

trúng 

tuyển 

14 
Trần Đình 

Châu Đan 
25/05/1998 Kinh 

Dược sĩ 

đại học 

ĐM10 

(HĐNN15) 
  

Trạm Y 

tế Xã 

Đức 

Minh 

Trung 

tâm Y tế 

Đắk Mil 

71.5   71.5 
Trúng 

tuyển 

15 
Nguyễn Văn 

Đồng 
06/9/1990 Kinh 

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền 

ĐM11 

(HĐNN12) 
  

Trạm Y 

tế Xã 

Đắk Gằn 

Trung tâm 

Y tế Đắk 

Mil 
82.5   82.5 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

16 
Đinh Thể 

Yến Vy 
14/02/1998 Kinh 

Dược sĩ 

đại học  

ĐM12 

(HĐNN15) 
  

Trạm Y 

tế Xã 

Đắk 

Gằn 

Trung 

tâm Y tế 

Đắk Mil 

90   90 1 chỉ tiêu 
Trúng 

tuyển 

17 
Nguyễn Thị  

Thạch Thảo 
29/08/1998 Kinh 

Cao đẳng 

dược 

ĐM13 

(HĐNN15) 
  

Trạm Y 

tế Xã 

Long 

Sơn 

Trung 

tâm Y tế 

Đắk Mil 

85   85 1 chỉ tiêu 
Trúng 

tuyển 

 



22 

 

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 

(Kèm theo Quyết định số:……/QĐ-SYT, ngày …./3/2023) 

Đơn vị: Trung tâm Y tế Cư Jút 

Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh Dân tộc 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

1 
Nông Thị Thu 

Hằng 
12/8/1988 Tày 

Cử nhân 

kế toán 

CJ1 

(HTPV02) 

là người 

DTTS 

Trung tâm 

Y tế Cư Jút 
80 5 85 

2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

2 
Nguyễn Thị Thùy 

Dung 
17/01/1985 Kinh 

Cử nhân 

kế toán 

CJ1 

(HTPV02) 
  

Trung tâm 

Y tế Cư Jút 
80   80 

Trúng 

tuyển 

3 Phan Thanh Thủy 27/6/1996 Kinh 
Bác sĩ đa 

khoa 

CJ2 

(HĐNN05) 
  

Trung tâm Y 

tế Cư Jút 
76.5   76.5 

2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

4 Phan Thị Phượng 16/10/1996 Tày 
Bác sĩ đa 

khoa 

CJ2 

(HĐNN05) 

là người 

DTTS 

Trung tâm Y 

tế Cư Jút 
68.5 5 73.5 

Trúng 

tuyển 

5 Nguyễn Thế Hiệp 29/6/1994 Kinh 
Bác sĩ đa 

khoa 

CJ3 

(HĐNN05) 
  

Trung tâm Y 

tế Cư Jút 
69   69 

2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

6 Trần Kim Chi 16/09/1996 Nùng 
Bác sĩ đa 

khoa 

CJ3 

(HĐNN05) 

là người 

DTTS 

Trung tâm Y 

tế Cư Jút 
100 5 105 

Trúng 

tuyển 

7 
Nguyễn Viết 

Duyên 
15/7/1986 Kinh 

Bác sĩ đa 

khoa 

CJ4 

(HĐNN05) 
  

Trung tâm Y 

tế Cư Jút 
60.5   60.5 

2 chỉ tiêu 

Không 

trúng 

tuyển 

8 Trần Bế Cao Thiên 01/4/1998 Tày 
Bác sĩ đa 

khoa 

CJ4 

(HĐNN05) 

là người 

DTTS 

Trung tâm Y 

tế Cư Jút 
65.5 5 70.5 

Không 

trúng 

tuyển 



23 

 

 

Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh Dân tộc 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

9 Ngô Thanh Tuyền 06/5/1998   
Bác sĩ đa 

khoa 

CJ4 

(HĐNN05) 
  

Trung tâm Y 

tế Cư Jút 
93   93 

Trúng 

tuyển 

10 
Nguyễn Thị Minh 

Hằng 
22/12/1997 Kinh 

Bác sĩ đa 

khoa 

CJ4 

(HĐNN05) 
  

Trung tâm Y 

tế Cư Jút 
77.5   77.5 

Trúng 

tuyển 

11 H'Báo Knul 08/10/1992 M'Nông 
Bác sĩ đa 

khoa 

CJ5 

(HĐNN12) 

là người 

DTTS 

Trung tâm Y 

tế Cư Jút 
58 5 63 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

12 Lương Thị Doanh 14/01/1991 Thái 
Bác sĩ đa 

khoa 

CJ6 

(HĐNN12) 

là người 

DTTS 

(Dân tộc 

Thái 

Trung tâm Y 

tế Cư Jút 
59 5 64 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

 

  



24 

 

 

BÁO CÁO DỰ KIẾN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 

(Kèm theo Báo cáo số:……/BC-HĐTD, ngày …./3/2023) 

Đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Stt 
Họ tên 

thí sinh 
Ngày sinh Dân tộc 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

1 

Ngô 

Kiều 

Trang 

20/5/1995 Kinh 
Bác sĩ 

đa khoa 

CDC4 

(HĐNN04) 
  

Khoa Dinh 

dưỡng 

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 
78.5   78.5 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

2 

Châu 

Ngọc 

Tính 

12/01/1996 Kinh 

Bác sĩ y 

học dự 

phòng 

CDC1 

(HĐNN01) 
  

Khoa 

Phòng 

chống Bệnh 

truyền 

nhiễm  

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 
90   90 

1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

3 
Điểu 

Rôm 
16/6/1996 M'Nông 

Bác sĩ y 

học dự 

phòng 

CDC1 

(HĐNN01) 

Người 

DTTS 

Khoa 

Phòng 

chống Bệnh 

truyền 

nhiễm  

Trung tâm 

Kiểm soát 

bệnh tật 
80 5 85 

Không 

trúng 

tuyển 

 

  



25 

 

 
 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 

(Kèm theo Quyết định số:……/QĐ-SYT, ngày …./3/2023) 

Đơn vị: Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh Dân tộc 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

1 
Đoàn Thị 

Khánh An 
10/9/1999 Kinh 

Cử nhân 

Luật 

BVT1 

(HTPV01) 
  

Phòng TC 

HC 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
70   70 

1 chỉ tiêu 

Không 

trúng 

tuyển 

2 
Nguyễn 

Thị Tâm 
23/5/1991 Kinh 

Cử nhân 

Luật 

Kinh tế 

BVT1 

(HTPV01) 
  

Phòng TC 

HC 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
85   85 

Trúng 

tuyển 

3 
Trần Văn 

Hoàng 
20/04/1988 Kinh 

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền 

BVT3 

(HTPV03) 
  

Phòng 

KHTB và 

VTTBYT  

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
94.5   94.5 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

4 
Phạm Văn 

Tín 
05/9/1997 Kinh 

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT4 

(HĐNN01) 
  

Khóa 

Khám sức 

khỏe cán 

bộ 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
78.5   78.5 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

5 
Trần Thị 

Linh  
28/03/1990 Kinh 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

BVT6 

(HĐNN04) 
  

Khoa 

Khám bệnh 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
75   75 2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 



26 

 

 

Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh Dân tộc 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

6 
Nguyễn Ánh 

Nguyệt  
10/10/1997 Kinh 

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT7 

(HĐNN01) 
  

Khóa Hồi 

sức TCCĐ 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
85   85 2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

7 

Nguyễn 

Trang 

Huyền 

06/11/1993 Kinh 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng đa 

khoa 

BVT8 

(HĐNN04) 
  

Khoa Hồi 

sức tích cực 

chống độc 

BVĐK tỉnh 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
75   75 

8 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

8 
Hồ Thị 

Trinh 
08/04/1995 Kinh 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng đa 

khoa 

BVT8 

(HĐNN04) 
  

Khoa Hồi 

sức tích cực 

chống độc 

BVĐK tỉnh 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
90   90 

Trúng 

tuyển 

9 
Hà Thị 

Nguyệt 
27/04/1992 Kinh 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng đa 

khoa 

BVT8 

(HĐNN04) 
  

Khoa Hồi 

sức tích cực 

chống độc 

BVĐK tỉnh 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
70   70 

Trúng 

tuyển 

10 
Trương Thị 

Thúy 
02/7/1992 Kinh 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng đa 

khoa 

BVT8 

(HĐNN04) 
  

Khoa Hồi 

sức tích cực 

chống độc 

BVĐK tỉnh 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
80   80 

Trúng 

tuyển 

11 
Cao Thị 

Bích Dào  
25/9/1997 Kinh 

Đại học 

điều 

dưỡng đa 

khoa 

BVT8 

(HĐNN04) 
  

Khoa Hồi 

sức tích cực 

chống độc 

BVĐK tỉnh 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
70   70 

Trúng 

tuyển 



27 

 

 

Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh Dân tộc 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

12 
Tạ Thị 

Thanh Phú 
02/10/1997 Kinh 

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT9 

(HĐNN01) 
  

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
72   72 

2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

13 

Nguyễn Thị 

Thảo 

Nguyên  

13/02/1997 Kinh 
Bác sĩ đa 

khoa 

BVT9 

(HĐNN01) 
  

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
72   72 

Trúng 

tuyển 

14 
Dương Thị 

Thúy Nga 
22/11/1997 Kinh  

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT11 

(HĐNN01) 
  

Khoa Lão 

Tim Mạch 

BVT 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
83   83 3 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

15 
Lê Thị 

Thanh Trà 
18/05/1994 Kinh 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

BVT12 

(HĐNN04) 
  

Khoa Lão 

Tim Mạch 

BVT 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
85.5   85.5 

4 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

16 Hồ Thị Hòa 01/5/1989 Kinh 

Cử nhân 

điều 

dưỡng 

BVT12 

(HĐNN04) 
  

Khoa Lão 

Tim Mạch 

BVT 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
66   66 

Trúng 

tuyển 

17 Jang Y Chí 14/12/1997 M Nông 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

BVT12 

(HĐNN04) 

là 

người 

DTTS 

Khoa Lão 

Tim Mạch 

BVT 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
67 5 72 

Trúng 

tuyển 

18 

Nguyễn 

Hoàng 

Thiện 

28/02/1997 Kinh 
Bác sĩ đa 

khoa 

BVT13 

(HĐNN01) 
  

Khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
83.5   83.5 

2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

19 
Phạm Trọng 

Diễn 
03/061998 Kinh 

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT13 

(HĐNN01) 
  

Khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
80   80 

Trúng 

tuyển 



28 

 

 

Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh Dân tộc 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

20 
Trần Thảo 

Nhi 
09/8/2000 Kinh 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

BVT14 

(HĐNN04) 
  

Khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
68.5   68.5 

3 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

21 
Trịnh Thị Ý 

Nhi 
25/09/1997 Kinh 

Đại học 

điều 

dưỡng 

BVT14 

(HĐNN04) 
  

Khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
68   68 

Trúng 

tuyển 

22 
Đoàn Minh 

Dũng 
26/03/1997 Kinh 

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT15 

(HĐNN01) 
  

Khoa Chấn 

thương 

Bỏng BVT 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
80   80 

5 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

23 
Vũ Thành 

Nhân 
08-08-97 Kinh 

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT15 

(HĐNN01) 
  

Khoa Chấn 

thương 

Bỏng BVT 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
85   85 

Trúng 

tuyển 

24 Trần Lê Tấn 16/08/1996 Kinh 
Bác sĩ đa 

khoa 

BVT15 

(HĐNN01) 
  

Khoa Chấn 

thương 

Bỏng BVT 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
72.5   72.5 

Trúng 

tuyển 

25 
Võ Hoài  

Nam  
05/5/1998 Kinh 

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT15 

(HĐNN01) 
  

Khoa Chấn 

thương 

Bỏng BVT 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
70   70 

Trúng 

tuyển 

26 
Vương Chí 

Bảo 
27/06/1997 Kinh 

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT15 

(HĐNN01) 
  

Khoa Chấn 

thương 

Bỏng BVT 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
80   80 

Trúng 

tuyển 

27 
Nguyễn Thị 

Hương Trà 
05/5/1998 Kinh 

đại học 

điều 

dưỡng đa 

khoa 

BVT16 

(HĐNN04) 
  

Khoa Chấn 

thương 

Bỏng BVT 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
82   82 3 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 



29 

 

 

Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh Dân tộc 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

28 H - Nhuôl 23/04/2000 M Nông  

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

BVT16 

(HĐNN04) 

là 

người 

DTTS 

Khoa Chấn 

thương 

Bỏng BVT 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
54 5 59 

Trúng 

tuyển 

29 
Trần Thảo 

Vy 
27/10/1997 Kinh 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng 

BVT18 

(HĐNN04) 
  

Khoa 

Truyền 

nhiễm 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
79.5   79.5 1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

30 
Đỗ Thị Thảo 

Vy 
08/02/1998 Kinh  

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT19 

(HĐNN01) 
  

Khoa Phụ 

sản  BVT 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
90   90 

2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

31 Vũ Văn Duy 08/12/1995 Kinh  
Bác sĩ đa 

khoa 

BVT19 

(HĐNN01) 
  

Khoa pHụ 

sản  BVT 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
75   75 

Trúng 

tuyển 

32 
Hoàng Thị 

Linh 
29/9/1995 Nùng 

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT19 

(HĐNN01) 

là 

người 

DTTS 

Khoa pHụ 

sản  BVT 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
70 5 75 

Không 

trúng 

tuyển 

theo 

khoản 2 

Điều 10 

Nghị 

định 115 

33 

Nguyễn Thị 

Quỳnh 

Trang 

20/10/1995 Kinh 

đại học 

điều 

dưỡng 

BVT20 

(HĐNN04) 
  

Khoa Phẫu 

thuật 

GMHS 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
80   80 2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 



30 

 

 

Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh Dân tộc 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

34 
Trần Thị 

Bích  Mận 
20/8/1991 Kinh 

Đại học 

điều 

dưỡng 

gây mê 

hồi sức 

BVT20 

(HĐNN04) 
  

Khoa Phẫu 

thuật 

GMHS 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
85.5   85.5 

Trúng 

tuyển 

35 
Huỳnh Thị 

Thiên Trang 
07/01/1997 Kinh 

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT21 

(HĐNN01) 
  

Khoa Tai 

Mũi Họng 

BVT 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
88   88 

2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

36 

Tăng Thị 

Huyền 

Trang 

02/3/1997 Kinh 
Bác sĩ đa 

khoa 

BVT21 

(HĐNN01) 
  

Khoa Tai 

Mũi Họng 

BVT 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
95.5   95.5 

Trúng 

tuyển 

37 
Trần Xuân 

Hậu  
16/10/1995 Kinh 

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền 

BVT22 

(HĐNN01) 
  

Khoa Y 

học cổ 

tuyền 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
100   100 

1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

38 
Tạ Thị Cẩm 

Nhung 
22/11/1995 Kinh 

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền 

BVT22 

(HĐNN01) 
  

Khoa Y 

học cổ 

tuyền 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
70   70 

Không 

trúng 

tuyển 

39 
Trần Thị 

Thu Hà 
11/9/1996 Kinh 

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT23 

(HNN01) 
  

Khoa Xét 

Nghiệm 

BVT 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
81   81 

2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

40 
Trần Thị 

Yến 
03/9/1998 Kinh 

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT23 

(HĐNN01) 
  

Khoa Xét 

Nghiệm 

BVT 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
83   83 

Trúng 

tuyển 



31 

 

 

Stt 
Họ tên thí 

sinh 
Ngày sinh Dân tộc 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Ghi chú 

41 
Hoàng Thị 

Giang 
16/6/1997 Tày 

Đại học 

Kỹ thuật 

xét 

nghiệm y 

học  

BVT24 

(HĐNN06) 

Có 

DTTS 

Khoa Xét 

nghiệm 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
92.5 5 97.5 

1 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

42 
Nguyễn Thị 

Diễm Linh  
12/3/1998 Kinh 

Cử nhân 

xét 

nghiệm 

BVT24 

(HĐNN06) 
  

Khoa Xét 

nghiệm 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
50.5   50.5 

Không 

trúng 

tuyển 

43 
Trần Thị 

Ngọc Ý  
15/4/1996 Kinh  

Cao đẳng 

kỹ thuật 

viên xét 

nghiệm 

đa khoa  

BVT24 

(HĐNN06) 
  

Khoa Xét 

nghiệm 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
62.5   62.5 

Không 

trúng 

tuyển 

44 Lê Thị Thảo  13/02/1997 Kinh  
Bác sĩ đa 

khoa 

BVT25 

(HĐNN01) 
  

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
85.5   85.5 

2 chỉ tiêu 

Trúng 

tuyển 

45 
Bùi  Thị 

Ngọc Sương 
28/8/1998 Kinh  

Bác sĩ đa 

khoa 

BVT25 

(HĐNN01) 
  

Khoa Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh 
89.5   89.5 

Trúng 

tuyển 

 

  



32 

 

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 

THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN DO VẮNG PHỎNG VẤN VÒNG 2 

(Kèm theo Quyết định số:……/QĐ-SYT, ngày …./3/2023) 
 

Stt Họ tên thí sinh Ngày sinh 
Dân 

tộc 

Số 

CMND/CCCD 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Mã VTVL 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị dự 

tuyển 

Nhóm 

VTVL 

Nhóm 

CDNN 

1 Lê Quốc Đạt 14/12/1995 Kinh 

066095000858, 

cấp ngày 

13/4/2021 

Dược sĩ đại 

học 

ĐRL23 

(HĐNN09) 
  

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

Trung tâm Y 

tế Đắk R'Lấp 

khoa 

dược 

Lý 

thuyết 

dược 

2 
Nguyễn Thị 

Quỳnh Nhi 
04/10/1999 kinh 

067199002669, 

cấp ngày 

16/9/2021 

Cao đẳng 

dược 

ĐRL24 

(HĐNN09) 
  

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

Trung tâm Y 

tế Đắk R'Lấp 

khoa 

dược 

Lý 

thuyết 

dược 

3 
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
19/01/1989 Kinh 

067189001914, 

cấp ngày 

12/8/2021 

Cao đẳng 

dược 

ĐRL24 

(HĐNN09) 
  

Khoa Dược 

- TTB- Vật 

tư y tế 

Trung tâm Y 

tế Đắk R'Lấp 

khoa 

dược 

Lý 

thuyết 

dược 

4 Hờ Bá Rê 01/6/1991 Mông 

187024407, cấp 

ngày 21/12/2017 

tại Nghệ An 

Cao đẳng 

kế toán 

ĐRL1 

(HTPV02) 

là 

người 

DTTS 

Phòng Hành 

chính - Kế 

toán 

Trung tâm Y 

tế Đắk R'Lấp 
kế toán Kế toán 

5 Xồng Bá Cở 05/03/1994 Mông 187475688 
Cử nhân 

Luật 

BVT1 

(HTPV01) 

là 

người 

DTTS 

Phòng TC 

HC 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

Hành 

chính, 

tổ chức 

Hành 

chính 

6 Trần Kim Tuấn 22/12/1989 Kinh 

067089001935, 

cấp ngày 

01/9/2021 

Cử nhân 

luật - Luật 

hình sự 

ĐM1 

(HTPV01) 
  

Phòng Hành 

chính - Kế 

toán  

Trung tâm Y 

tế Đắk Mil 

Hành 

chính, 

tổ chức 

Hành 

chính 

7 
Doãn Hoàng 

Nhi 
04/08/1998 Kinh  067198000180 

Cử nhân 

điều 

dưỡng đại 

học   

KR01 

(HĐNN07) 
  

Khoa 

Khám liên 

chuyên 

khoa  

Trung tâm 

Y tế Krông 

Nô 

Điều 

dưỡng 

nội 

khoa 

Điều 

dưỡng 

cơ bản 

Danh sách số 2 
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DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG 

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN DO KHÔNG ĐẠT VÒNG 1 

(Kèm theo Quyết định số:……/QĐ-SYT, ngày …./3/2023) 
 

St

t 

Vị trí dự 

tuyển 
Mã VTVL 

Trình độ 

chuyên 

môn cần 

tuyển 

Họ tên 

thí sinh 

Ngày 

sinh 
Dân tộc 

Tôn 

giáo 

Số 

CMND/CC

CD 

Thông tin trình độ đào tạo chuyên môn của người dự tuyển 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Lý do 
không đạt 

vòng 1 

Ngày, 

tháng năm 

cấp 

Tên cơ 

sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Số 

hiệu 

Hình 

thức 

đào tạo 

Xếp loại 

I Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức              

1 

KHoa Y tế 

cộng cộng, 

DD, ATTP  

TĐ2-

(HĐNN05) 
BSĐK 

Hoàng 

Thị Thu 

28/10/1

991 
kinh Không 

067191000

177, cấp 

ngày 
08/4/2021 

05/8/2014 

ĐH 

Lạc 

Hồng 

Kỹ sư đại 

học công 

nghệ thực 
phẩm  

237513 
Chính 

quy 

trung 

bình khá 

Tin 

học B 

Anh văn 

B 
  

Không đạt. 

Lý do: Không 

đúng trình độ 

chuyên môn 

cần tuyển 

II Trung tâm Y tế huyện Đắk Song             

2 

Trạm Y tế 

Đắk 
NDrung 

ĐS24 

(HĐNN18) 
BSĐK 

Dương 

Thị Đào 

05/10/1

993 
Kinh  Không 

067193005
032,cấp 

ngày 

27/12/2021 

22/08/2014 

CĐ YT 

Bình 
dương 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

A4621

21 

chính 

quy 
Khá 

Chứng 

chỉ tin 
học A 

Chứng 

chỉ anh 
văn B 

  

Không đạt. 

Lý do: Không 

đúng chuyên 
môn cần 

tuyển  
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